
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN 

ĐỊA BÀN
6.600.000 7.763.407 9.274.231 141% 119%

I Thu cân đối NSNN 6.600.000 3.417.447 4.315.079 65% 126%

1 Thu nội địa 6.000.000 3.194.727 3.877.092 65% 121%

2 Thu từ dầu thô

3
Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu
600.000 213.850 430.257 72% 201%

4 Thu viện trợ

5 Thu huy động đóng góp 8.870 7.729

II
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
4.345.960    4.959.152    

B TỔNG CHI NSĐP 14.629.156 6.704.762 6.722.887 46% 100%

I Chi cân đối NSĐP 14.611.556 6.704.363 6.720.750 46% 100%

1 Chi đầu tư phát triển 4.859.027 3.060.049 2.800.352 58% 92%

2 Chi thường xuyên 9.407.936 3.644.314 3.919.849 42% 108%

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay1.600 549

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

5 Dự phòng ngân sách 263.188

6 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 78.295

7 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

C BỘI THU NSĐP 17.600 399 2.137 12% 536%

D CHI TRẢ NỢ GỐC 24.500 399 2.137 9% 536%
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